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Xếp loại 

HB
Số Tiền Ghi Chú

1 22211LD0270 Nguyễn Thị Thanh Vân CD22LD1 9.93 100 Xuất sắc 2.520.000   Đã có số tài khoản

2 22211DT0652 Lê Nhựt Ái CD22DT1 9.63 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

3 22211DN0962 Lý Kim Khanh CD22DN1 9.62 98 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

4 22211DT2793 Nguyễn Trọng Biết CD22DT1 9.61 98 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

5 22211DN0575 Lê Đăng Khoa CD22DN1 9.58 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

6 22211DT1194 Khúc Minh CD22DT1 9.55 93 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

7 22211DN0456 Hà Quang Đức CD22DN1 9.52 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

8 22211DT0064 Nguyễn Huy Nam CD22DT1 9.52 98 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

9 22211DT0207 Phạm Minh Khánh CD22DT1 9.49 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

10 22211DN2105 Võ Duy Hậu CD22DN1 9.49 93 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

11 22211DT0266 Lê Xuân Thiển CD22DT1 9.45 98 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

12 22211DD1246 Đào Thanh Vũ CD22DD1 9.3 97 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

13 22211DN2834 Khê Hữu Nhân CD22DN1 9.11 97 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

14 23211LD4534 Đỗ Quốc Khương CD23LD1 9.62 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

15 23211DT0153 Trần Lê Vũ Tiến CD23DT1 9.39 99 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

16 23211LD0103 Vũ Thị Thương Thương CD23LD1 9.36 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

17 23211DC2209 Nguyễn Quốc Thái CD23DC2 9.34 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

18 23211DD0071 Trần Quốc Toản CD23DD1 9.31 98 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

19 23211LD2629 Lưu Quang Bảo CD23LD1 9.28 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

20 23211DC1558 Nguyễn Viết Hòa CD23DC1 9.18 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

21 23211DN1483 Nguyễn Minh Tài CD23DN1 9.16 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

22 23211DT3442 Thái Thành Đạt CD23DT1 9.08 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

23 23211DC0043 Nguyễn Thành Lễ CD23DC1 9.34 87 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản
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24 23211DC0474 Phùng Gia Bảo CD23DC1 9.03 83 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

25 23211DD1269 Phạm Ngọc Chiến CD23DD2 9.02 87 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

26 23211DC3741 Mai Tuấn An CD23DC3 8.96 89 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

27 23211DC0072 Nguyễn Trung Hiếu CD23DC2 8.95 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

28 23211DD4201 La Minh Trí CD23DD2 8.95 85 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

29 24211DN4183 Lê Cao Hà Bảo Ngọc CD24DN1 9.45 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

30 24211DN0874 Nguyễn Thị Kim Tiến CD24DN1 9.23 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

31 24211DD0028 Trần Thị Hoài An CD24DD1 9.17 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

32 24211DL3560 Nguyễn Thanh Tuấn CD24DL3 9.07 100 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

33 24211DL4274 Ngô Quang Tỉ CD24DL3 9.03 97 Xuất sắc 5.880.000   Đã có số tài khoản

34 24211DT2167 Phạm Băng Giang CD24DT1 8.98 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

35 24211DD0263 Huỳnh Trọng Hữu CD24DD2 8.93 97 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

36 24211DL0450 Nguyễn Tiến Đạt CD24DL1 8.9 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

37 24211DL0258 Nguyễn Văn Quý CD24DL2 8.86 100 Giỏi 5.390.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

38 24211DD4471 Mông Chính Hạo CD24DD2 8.83 96 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

39 24211DD1683 Nguyễn Nhật Hùng CD24DD1 8.81 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

40 24211DL2820 Nguyễn Quang Trung CD24DL3 8.8 89 Giỏi 5.390.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

41 24211DD1939 Trần Công Vương CD24DD1 8.74 93 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

42 24211DL0031 Nguyễn Đình Sinh CD24DL2 8.73 97 Giỏi 3.850.000   Đã có số tài khoản

43 24211DD2754 Thập Văn Kiệt CD24DD2 8.71 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

44 24211DD3774 Đinh Xuân Khánh CD24DD2 8.67 93 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

45 24211DT3276 Võ Văn Phát CD24DT1 8.65 95 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

46 24211DD4291 Đinh Danh Nhân CD24DD2 8.58 100 Giỏi 5.390.000   Đã có số tài khoản

47 23511DD0047 Hồ Anh Khoa CT23DD1 8.8 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

48 23511DD0003 Huỳnh Anh Kiệt CT23DD1 8.7 79 Khá 4.760.000   Đã có số tài khoản

49 24511DD0004 Nguyễn Xuân Hưng CT24DD1 9.3 84 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

Danh sách có 49 sinh viên

Bậc Trung cấp


